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TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH KON TUM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số:  02/2017/HC-ST    

        Ngày: 24-5-2017 

  V/v khiếu kiện: Yêu cầu hủy: 

  QĐ  iải quyết khiếu n i   

QĐ phê  uyệt ph  n  án h  tr    

khi thu h i   t v  yêu cầu   i th  n  thiệt h i. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
         

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Nguyên 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1, Ông Nguyễn Khắc Viên 

2, Bà Quách Thị Minh Thúy 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa : Bà Lê Thị Yến – Th  ký TAND 

tỉnh Kon Tum. 

Đại diện VKSND tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn Việt – 

Kiểm sát viên trun  c p. 

Trong ngày 24/5/2017  t i trụ sở TAND tỉnh KonTum xét xử s  thẩm công 

khai vụ án thụ lý số 08/2016/TLST-HC n  y 14/10/2016 về việc “Yêu cầu hủy 

quyết định hành chính” theo Quyết  ịnh   a vụ án ra xét xử số 

125/2017/QĐXXST-HC ngày 08/5/2017  iữa các    n  sự: 

- Người khởi kiện: Ôn  L  n  Hữu P 

Trú t i: 232    n  N, th nh phố K  tỉnh Kon Tum  c  m t . 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Ôn  Vũ Văn 

L – Luật s  Côn  ty Luật TNHH Hòa L thuộc Đo n luật s  th nh phố H  Nội   ịa 

chỉ: Phòng 1102, Tòa nhà N3B (Côn  ty Luật TNHH Hòa L      n  L  ph  n  

N  quận T  th nh phố H  Nội   c  m t . 

- Người bị kiện: Uỷ  an nhân  ân th nh phố K v  Chủ tịch Uỷ  an nhân  ân 

th nh phố K; 

Ông Huỳnh T n P – Chủ tịch UBND th nh phố K l  n   i  ị kiện   n  

th i l  n   i   i  iện theo pháp luật của n   i  ị kiện UBND th nh phố K. 
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N   i   i  iện theo ủy quyền của n   i  ị kiện: Ông Nguy n Văn Đ – Ph  

Chủ tịch UBND th nh phố K  văn  ản ủy quyền n  y 28/3/2017) (ôn  Đ c    n 

xin xét xử v n  m t . 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Uỷ  an nhân  ân ph  n  L, thành phố K; 

N   i   i  iện theo pháp luật: Ôn  Vũ Việt P – Chủ tịch UBND ph  n  L. 

N   i   i  iện theo ủy quyền: Ông Rông A - Ph  Chủ tịch UBND ph  n  

L  văn  ản ủy quyền n  y 30/11/2016)  c  m t . 

2. B  Đ  Thị Thanh H  anh L  n  Đ  Huy V v  anh L  n  Đ  Duy K. 

Cùn  trú t i: 232    n  N, th nh phố K  tỉnh Kon Tum. 

N   i   i  iện theo ủy quyền của    Đ  Thị Thanh H  anh L  n  Đ  Huy 

V v  anh L  n  Đ  Duy K: Ôn  L  n  Hữu P (theo các văn  ản ủy quyền n  y 

03/5/2017) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 15/10/2013 và đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện 

ngày 13/11/2013, ngày 10/9/2014 và các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng 

và tại phiên tòa, người khởi kiện ông Lương Hữu P và luật sư bảo vệ quyền lợi 

cho ông P trình bày: 

Năm 1987  H p tác xã nôn  n hiệp xã Đ  nay l  ph  n  L  v  ôn  Ph m 

Hữu B  xã viên  ký kết “H p   n  liên kết” tr n  c  phê. Thực hiện h p   n   

ôn  Ph m Hữu B    c H p tác xã Đ  iao 02 ha   t  ể tr n  c  phê tron  th i h n 

20 năm  tính từ thán  12/1987. Tron  05 năm  ầu     c mi n thuế v  khôn  phải 

 iao nộp sản phẩm  từ năm thứ 06 thì m i năm phải  iao nộp cho H p tác xã Đ 

120kg cà phê nhân. 

Ngày 20/02/1994  ôn  L  n  Hữu P nhận san  nh  n  l i của ôn  Ph m 

Hữu B 02 ha   t v  cây côn  n hiệp tr n  trên   t. N  y 28/6/1994  Uỷ  an nhân 

 ân xã Đ côn  nhận ôn  L  n  Hữu P l  xã viên H p tác xã Đ, nên ông P    c 

Uỷ  an nhân  ân xã  iao   t nôn  n hiệp  với  iện tích 2 05ha. N  y 17/10/1994, 

ôn  L  n  Hữu P v  Uỷ  an nhân  ân xã Đ ký “Biên  ản h p   n  về việc sử 

 ụn    t tr n  c  phê” với th i h n 20 năm  tính từ thán  12/1987. 

Ngày 20/02/2009  Uỷ  an nhân  ân thị xã K  nay l  th nh phố K) ban hành 

Quyết  ịnh số 470/QĐ-UBND về việc thu h i 18 3 ha   t nôn  n hiệp  thuộc quỹ 

  t côn  ích  o Uỷ  an nhân  ân ph  n  L  an  quản lý  tron     c  2 05ha   t 

của ôn  L  n  Hữu P  ể xây  ựn  côn  trình L n  n hề truyền thốn . 

N  y 10/5/2010  ủy  an nhân  ân th nh phố K  an h nh Quyết  ịnh số 

3332/QĐ-UBND về việc phê  uyệt ph  n  án h  tr   ể xây  ựn  côn  trình 

L n  n hề truyền thốn . Theo quyết  ịnh n y  thì ôn  L  n  Hữu P khôn     c 

  i th  n  về   t v  t i sản trên   t  m  chỉ    c h  tr  50.000.000   n   ôn  
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L  n  Hữu P khôn   iết    c quyết  ịnh n y . Do  ị thu h i   t m  khôn     c 

  i th  n   nên ôn  L  n  Hữu P c    n khiếu n i. 

N  y 20/8/2010  Chủ tịch Uỷ  an nhân  ân th nh phố K  an h nh Quyết 

 ịnh số 1070/QĐ-CTUBND về việc  iải quyết   n khiếu n i với nội  un : khôn  

côn  nhận khiếu n i của ôn  L  n  Hữu P. Ôn  L  n  Hữu P tiếp tục khiếu n i. 

N  y 19/11/2010  Chủ tịch Uỷ  an nhân  ân tỉnh Kon Tum  an h nh Quyết 

 ịnh số 517/QĐ-GQKNTC về việc  iải quyết   n khiếu n i  với nội  un : khôn  

côn  nhận khiếu n i của ôn  L  n  Hữu P;  iữ n uyên Quyết  ịnh số 1070/QĐ-

CTUBND n  y 20/8/2010 của Chủ tịch Uỷ  an nhân  ân th nh phố K. 

Ngày 16/10/2013  ôn  L  n  Hữu P c    n khởi kiện vụ án h nh chính  yêu 

cầu hủy Quyết  ịnh 517/QĐ-GQKNTC n  y 19/11/2010 của Chủ tịch Uỷ  an 

nhân  ân tỉnh Kon Tum. 

Ngày 13/11/2013  ôn  L  n  Hữu P c    n sửa  ổi   ổ sun    n khởi kiện  

yêu cầu hủy  Quyết  ịnh 1070/QĐ-CTUBND n  y 20/8/2010 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân  ân th nh phố K v   uộc Uỷ  an nhân  ân th nh phố K phải   i th  n  tài 

sản trên   t với số tiền 738.864.000   n . 

Tron  quá trình  iải quyết vụ án  ôn  L  n  Hữu P  iết    c Quyết  ịnh số 

3332/QĐ-UBND n  y 10/5/2010 của Uỷ  an nhân  ân th nh phố K về việc phê 

 uyệt ph  n  án h  tr     i th  n   iải ph n  m t  ằn  cho mình  nên  ã khởi 

kiện  ổ sun  yêu cầu hủy một phần Quyết  ịnh số 3332/QĐ-UBND ngày 

10/5/2010 của Uỷ  an nhân  ân th nh phố K v  rút yêu cầu  òi   i th  n  t i sản 

trên   t  với số tiền 738.864.000   n . 

T i  iên  ản l m việc n  y 21/02/2017 v  t i  ản tự khai n  y 05/4/2017 bà 

N uy n Thị N ọc A    c ôn  P ủy quyền tham  ia tố tụn  c  yêu cầu Tòa án 

 uộc UBND th nh phố K   i th  n  thiệt h i cho ôn  L  n  Hữu P với số tiền 

tổn  cộn  l  1.125.594.000   n . 

T i phiên tòa ông P v n  iữ n uyên yêu cầu hủy to n  ộ Quyết  ịnh 1070 

n  y 20/8/2010 của Chủ tịch UBND th nh phố K  hủy một phần Quyết  ịnh 3332 

n  y 10/5/2010 của UBND th nh phố K v  yêu cầu UBND th nh phố K   i 

th  n  thiệt h i về các lo i cây tr n  trên  iện tích   t  ị thu h i với số tiền 

1.125.594.000   n . Đối với   t  côn  trình v  vật kiến trúc c  trên   t  ị thu h i 

ôn  khôn  yêu cầu Tòa án  iải quyết. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện UBND thành phố K ông 

Nguy n V n Đ trình bày:  

Ôn  L  n  Hữu P  an  sử  ụn    t c  n u n  ốc l  nhận san  nh  n    t 

 ằn   i y viết tay n  y 20/02/1994 của ôn  Ph m Hữu B v     N uy n Thị T. 

Sau khi nhận chuyển nh  n  n  y 17/10/1994  ông P v  UBND xã Đ cam kết 

thực hiện theo  ún   iên  ản h p   n  liên kết  iữa ôn  B v  H p tác xã nôn  

n hiệp kinh  oanh tổn  h p xã Đ v o n  y 16/9/1987  th i  ian thực hiện l  20 
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năm tính từ năm 1987 . Nh  vậy   ến thán  12/2007 l  hết th i h n h p   n   ã 

   c ký kết. 

 Ngày 20/02/2009, UBND thị xã K (nay l  UBND th nh phố K   an h nh 

Quyết  ịnh số 470/QĐ-UBND về việc thu h i 18 3ha   t nôn  n hiệp thuộc quỹ 

  t côn  của UBND ph  n  L quản lý  ể  ố trí sử  ụn  theo quy ho ch tron     

c  phần  iện tích   t ôn  P    c UBND xã Đ ký h p   n  thuê   t v o n  y 

17/10/1994 tr ớc  ây. 

Nh  vậy    t của ôn  P  ã    c nh  n ớc thu h i theo khoản 10 Điều 38 

Luật   t  ai năm 2003 “Đ t    c nh  n ớc  iao  cho thuê c  th i h n m  khôn  

   c  ia h n khi hết th i h n”. Cây tr n  trên   t của ôn  P l  t i sản   n liền với 

  t    c quy  ịnh của pháp luật về   t  ai. 

Căn cứ quy  ịnh t i  iểm c  khoản 2 Điều 43 Luật   t  ai 2003 quy  ịnh 

nhữn  tr  n  h p nh  n ớc thu h i   t khôn    i th  n : 

Khi Nhà nư c thu h i đ t, người bị thu h i đ t không được b i thường về tài 

sản g n liền v i đ t trong các trường hợp sau đây: Đ t bị thu h i thuộc các quy 

định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật này. 

Đối chiếu với quy  ịnh nêu trên  tr  n  h p ôn  P  an  quản lý sử  ụn  l  

  t của nh  n ớc cho  ia  ình ôn  thuê   ã hết h n h p   n  v o năm 2007 m  

khôn     c nh  n ớc  ia h n việc sử  ụn    t. Do vậy  cây tr n  c  trên   t của 

ông P khôn  thuộc  ối t  n     c   i th  n  theo quy  ịnh pháp luật. 

Vì vậy  quan  iểm của UBND th nh phố K v  chủ tịch UBND th nh phố K 

v n  iữ n uyên Quyết  ịnh số 1070/QĐ-CTUBND  n  y 20/8/2010 của Chủ tịch 

UBND th nh phố K v  một phần quyết  ịnh phê  uyệt ph  n  án   i th  n  số 

3332/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND th nh phố K. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đỗ Thị Thanh H, anh Lương Đỗ 

Huy V và Lương Đỗ Duy K:   n  ý với l i khai v  yêu cầu của ôn  L  n  Hữu P 

v   ề n hị Tòa án xem xét   iải quyết theo yêu cầu khởi kiện của ôn  L  n  Hữu 

P. 

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

UBND phường L, thành phố K ông Rông A có ý kiến:  

UBND ph  n  L    c th nh lập năm 1998 trên c  sở một phần  ịa  iới 

h nh chính của xã Đ v  xã Ch  H. Sau khi th nh lập  ph  n  L c  tiếp quản  iện 

tích   t v  h  s  m  xã Đ tr ớc  ây cho ôn  L  n  Hữu P v  các hộ  ân thuê   t 

của xã Đ t i khu vực L n  n hề hiện nay thuộc ph  n  L  th nh phố K  tron     

c  2 05ha   t của ôn  P thuê của xã Đ v o thán  12/1987 . Đến th i  iểm hết h n 

h p   n  thuê   t tháng 12/2007, UBND ph  n  L v  ôn  L  n  Hữu P khôn  

tiến h nh  ia h n h p   n  thuê   t l  c  một phần l i của UBND ph  n  L. Tuy 

nhiên   ến n  y 13/01/2009 UBND ph  n  L c  m i ôn  P v  một số hộ  ân c  

thuê   t n y  ến UBND ph  n  L  ể thanh lý h p   n  thuê   t chứ khôn  xem 
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xét việc  ia h n h p   n . Sau    UBND th nh phố K  ã  an h nh các quyết  ịnh 

h nh chính c  liên quan  ến   t  ị thu h i của ôn  P, ông P khôn    n  ý các 

quyết  ịnh n y nên  ã khởi kiện yêu cầu Tòa án  iải quyết. 

T i phiên tòa hôm nay  ôn  L  n  Hữu P yêu cầu Tòa án hủy to n  ộ Quyết 

 ịnh 1070 n  y 20/8/2010 của Chủ tịch UBND th nh phố K  hủy một phần Quyết 

 ịnh 3332 n  y 10/5/2010 của UBND th nh phố K v  yêu cầu UBND th nh phố 

K   i th  n  thiệt h i về các lo i cây tr n  trên  iện tích   t  ị thu h i số tiền l  

1.125.594.000   n , n   i   i  iện theo ủy quyền của UBND ph  n  L  ề n hị 

HĐ   xem xét   iải quyết theo pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T i phiên tòa  n   i khởi kiện v n  iữ n uyên nội  un  yêu cầu khởi kiện  

N   i  ị kiện v n  iữ n uyên nội  un  quyết  ịnh h nh chính. 

Ý kiến của đại diện viện kiểm sát:  

Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán  Hội   n  xét xử: Thẩm phán 

v  Hội   n  xét xử  ã ch p h nh  ún  các quy  ịnh của Luật tố tụn  h nh chính 

tron  quá trình  iải quyết vụ án. 

Việc ch p h nh pháp luật của n   i tham  ia tố tụn : Đối với n   i  ị 

kiện  n   i c  quyền l i  n h a vụ liên quan v  nhữn  n   i tham  ia tố tụn  

khác  ều ch p h nh  ún  quy  ịnh của Luật tố tụn  h nh chính. Riêng n   i   i 

 iện theo ủy quyền của n   i  ị kiện ôn  N uy n Văn Đ – Ph  Chủ tịch UBND 

th nh K  ã    c Tòa án triệu tập h p lệ nh n  v n  m t khôn  c  lý  o nên phiên 

tòa    c mở v o n  y 04/5/2017 phải hoãn nh  vậy l  ch a ch p h nh  ầy  ủ các 

quyền v  n h a vụ của n   i  ị kiện    c quy  ịnh t i Điều 55  57 Luật tố tụn  

h nh chính. T i phiên tòa hôm nay  n   i   i  iện theo ủy quyền của n   i  ị 

kiện ôn  N uy n Văn Đ c    n xin xét xử v n  m t  Tòa án căn cứ Điều 158 

Luật tố tụn  h nh chính  ể tiến h nh xét xử l   ún  quy  ịnh của pháp luật. 

Về việc  iải quyết vụ án: Căn cứ  iểm      khoản 2 Điều 193 Luật tố tụn  

h nh chính ch p nhận yêu cầu khởi kiện của ôn  L  n  Hữu P: Hủy to n  ộ 

Quyết  ịnh số 1070/QĐ-CTUBND  n  y 20/8/2010 của Chủ tịch UBND thành 

phố K  hủy một phần quyết  ịnh phê  uyệt ph  n  án   i th  n  số 3332/QĐ-

UBND n  y 10/5/2010 của UBND th nh phố K; 

 p  ụn  Điều 24 N hị  ịnh 197/2004/NĐ-CP n  y 03/12/2004;  iểm   

khoản 2 Điều 41 N hị  ịnh 69/2009/NĐ-CP n  y 13/8/2009 của Chính phủ; Điều 

12 Thôn  t  số 14/2009/TT-BTNMT n  y 01/10/2009 của Bộ t i n uyên môi 

tr  n . Buộc UBND th nh phố K   i th  n  thiệt h i  ối với cây tr n  cho ôn  

L  n  Hữu P với số tiền 454.504.000 (Bốn tr m n m mươi bốn triệu, n m tr m lẻ 

bốn nghìn đ ng). Còn một số lo i cây tr n  khác ch a    c Hội   n   ịnh  iá 

xem xét   ề n hị HĐ   quyết  ịnh. 
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Căn cứ v o t i liệu  chứn  cứ  ã    c xem xét t i phiên tòa  kết quả tranh 

tụn  t i phiên tòa  ý kiến của   i  iện viện kiểm sát  Hội   n  xét xử nhận  ịnh: 

    t về thẩm quyền giải quyết và trình t  thủ tục khởi kiện: N  y 

20/02/2009  UBND th nh phố K  an h nh quyết  ịnh 470 về việc thu h i 18 3ha 

  t nôn  n hiệp thuộc quỹ   t côn  ích của ph  n  L m  tr ớc  ây l  xã Đ cho 

các hộ  ân thuê tr n  c  phê  tron     c  diện tích 2,05ha m  hộ ôn  P thuê tr n  

c  phê. Đến n  y 10/5/2010 UBND th nh phố  an h nh Quyết  ịnh 3332 về việc 

phê  uyệt ph  n  án h  tr  cho các hộ c  t i sản trên   t  ị thu h i  tron     c  

hộ ông P    c h  tr  50.000.000 . Ôn  P khôn   iết v  cũn  khôn     c nhận 02 

quyết  ịnh n y. 

N  y 10/5/2010 ông P l m   n khiếu n i  ến Chủ tịch UBND th nh phố 

với 02 nội  un : yêu cầu    c   i th  n  về   t v  cây tr n   t i sản trên   t  ị 

thu h i. Đến n  y 20/8/2010 Chủ tịch UBND th nh phố  an h nh Quyết  ịnh 

1070 về việc  iải quyết   n khiếu n i của ôn  P với nội  un :  ác   n khiếu n i 

của ôn  P. Khôn    n  ý với Quyết  ịnh 1070 nên ôn  P tiếp tục khiếu n i lên 

Chủ tịch UBND tỉnh. Đến n  y 19/11/2010 Chủ tịch UBND tỉnh  an h nh Quyết 

 ịnh 517  iải quyết khiếu n i lần 2 khôn  ch p nhận khiếu n i của ôn  P v   iữ 

nguyên Quyết  ịnh 1070. Khôn    n  ý với quyết  ịnh  iải quyết khiếu n i n y 

ông P khởi kiện ra Tòa án yêu cầu hủy quyết  ịnh h nh chính 1070 l   ún  với 

quy  ịnh t i khoản 1 Điều 7 Luật khiếu n i 2011. Tron  quá trình tham  ia tố tụn  

t i Tòa án ôn  P mới    c  iết c  quyết  ịnh 3332 nên ôn  P  ã  ổ sun    n khởi 

kiện yêu cầu hủy một phần quyết  ịnh 3332. Do     quyết  ịnh 1070 v  quyết 

 ịnh 3332 l  quyết  ịnh h nh chính l   ối t  n  khởi kiện thuộc thẩm quyền  iải 

quyết của Tòa án theo quy  ịnh t i khoản 1 Điều 28; khoản 1 Điều 29 Luật tố tụn  

hành chính 2010. 

Việc ôn  P khôn  khởi kiện tron  th i h n luật  ịnh l   o mãi  ến n  y 

19/9/2013 ông P mới nhận    c quyết  ịnh 517 (theo côn  văn 2062 n  y 

19/9/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc  ửi quyết  ịnh cho ôn  P  v  tron  

quá trình tham  ia tố tụn  t i Tòa án ôn  P mới    c  iết c  quyết  ịnh 3332 nên 

việc n y c  phần l i của c  quan h nh chính Nh  n ớc v     c xem l  trở n  i 

khách quan khác l m cho n   i khởi kiện khôn  khởi kiện    c tron  th i h n 

quy  ịnh theo quy  ịnh t i khoản 3 Điều 104 Luật tố tụn  h nh chính 2010. Vì 

vậy  việc khởi kiện của ôn  P cần    c ch p nhận. 

*   t về trình t , thủ tục và thẩm quyền ký ban hành quyết định: Quyết  ịnh 

1070 v  quyết  ịnh 3332  ã thực hiện  ún  quy  ịnh của pháp luật  khôn  vi 

ph m Luật  an h nh văn  ản quy ph m pháp luật  khôn  vi ph m Luật tổ chức 

HĐND và UBND. 

* Về thể thức ban hành v n bản: Quyết  ịnh 1070    c  an h nh n  y 

20/8/2010 v  quyết  ịnh 3332    c  an h nh ngày 10/5/2010,  ối chiếu theo 

Thôn  t  liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP n  y 06 thán  5 năm 2005 của 
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Bộ Nội vụ v  Văn phòn  Chính phủ h ớn    n thể thức v  kỹ thuật trình   y văn 

 ản h nh chính thì thể thức v  kỹ thuật trình   y của các quyết  ịnh n y  ã    c 

thực hiện  ún  quy  ịnh của pháp luật. 

*   t về nội dung v  tính h p pháp của Quyết  ịnh số 1070/QĐ-CTUBND, 

ngày 20/8/2010 của Chủ tịch UBND th nh phố K v  một phần quyết  ịnh phê 

 uyệt ph  n  án   i th  n  số 3332/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND 

th nh phố K  th y rằn : 

Theo “Biên  ản h p   n  về việc sử  ụn    t tr n  c  phê” n  y 

17/10/1994, thì ông P    c UBND xã Đ  iao 2 05ha   t  ể tr n  c  phê tron  

th i h n 20 năm  theo h p   n  liên kết n  y 16/9/1987   m i năm phải nộp 12 

kg cà phê nhân/1.000m
2
 (120kg/2.05ha). Nh  vậy   iên  ản n y c  nội  un  nh  

một h p   n  thuê   t v  căn cứ ch m  ứt h p   n  thuê   t    c quy  ịnh t i 

Điều 713 Bộ luật  ân sự năm 2005. 

Căn cứ theo h p   n  liên kết n  y 16/9/1987 thì H p   n  thuê   t của 

ông P hết h n từ thán  12/2007 nh n  UBND ph  n  L khôn  tiến h nh thanh lý 

h p   n  m  tiếp tục  ể cho ông P sử  ụn    t  ến thán  02/2009. UBND 

ph  n  L v  UBND th nh phố K  ã thực hiện khôn   ún  quy  ịnh của pháp luật 

về việc thu h i   t khi hết th i h n thuê   t. Từ khoản  th i  ian 12/2007  ến 

02/2009 ông P v n sử  ụn    t nh n  khôn  c  chứn  cứ chứn  minh ôn   ã nộp 

tiền thuê   t tron  th i  ian n y  ể xác  ịnh việc  ia h n h p   n  thuê   t. Do 

      t của ôn  P thuộc tr  n  h p: Đ t    c Nh  n ớc cho thuê c  th i h n m  

khôn     c  ia h n khi hết th i h n. 

T i  iểm a khoản 1 Điều 43 Luật   t  ai quy  ịnh Nh  n ớc thu h i   t m  

khôn    i th  n  về   t tron  các tr  n  h p sau  ây: Thu h i đ t trong các 

trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của 

Luật này. Tron     khoản 10 Điều 38 Luật   t  ai năm 2003 quy  ịnh: Đ t được 

Nhà nư c giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn. 

T i khoản 3 Điều 7 N hị  ịnh 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của 

Chính phủ, quy  ịnh nhữn  tr  n  h p thu h i   t m  khôn     c   i th  n : 

Đ t bị thu h i thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đ t đai 2003. 

T i khoản 4 Điều 24 N hị  ịnh 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính 

phủ, quy  ịnh về   i th  n  nh   côn  trình xây  ựn  trên   t: Tài sản g n liền 

v i đ t thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 4,6,7 và 10 Điều 

38 Luật Đ t đai thì không được b i thường. 

Căn cứ v o các quy  ịnh  ã nêu trên  thì khi th i h n thuê   t của ôn  

L  n  Hữu P  ã hết m  khôn     c  ia h n  UBND th nh phố Kon Tum thu h i 

  t m  khôn    i th  n  về   t  nh  v  côn  trình xây  ựn  trên   t cho ôn  P l  

c  căn cứ. 
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Đối với cây tr n  vật nuôi trên   t: T i  iểm 1 mục 2 Biên  ản h p   n  

liên kết tr n  c  phê n  y 16/9/1987  quy  ịnh “Bên   giao đ t cho bên B t  

tháng 12/1987 tính t  ngày giao đ ng 20 n m  tức chu k  sản  u t của đời cây cà 

phê , nếu khi   t cần thiết sau 20 n m cần cưa đốn phục h i đôi bên bàn bạc có 

hợp đ ng k m theo  

M c  ù   ã hết th i h n 20 năm  nh n  các  ên khôn  c  h p   n  k m 

theo về việc c a  ốn phục h i cây c  phê. Tuy nhiên  tron  quá trình thuê   t  ông 

L  n  Hữu P  ã  ầu t  tr n  xen k  nhiều lo i cây  ể cải t o   t  phát huy  u thế 

của từn  lo i cây nhằm mục  ích nân  cao năn  su t cây tr n . Số l  n  cây cối 

của ông L  n  Hữu P    c kiểm kê khi thu h i   t thể hiện t i Báo cáo số 

56/BC-HĐBT n  y 22/3/2010 của Hội   n    i th  n   h  tr  v  tái  ịnh c  

th nh phố Kon Tum. 

N hị  ịnh 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy  ịnh khi 

nh  n ớc thu h i   t thì n   i    c thu h i   t    c   i th  n  các khoản nh  

sau: Điều 19: B i thường nhà, công trình  ây d ng trên đ t, Điều 22: B i thường 

về di chuyển m  mả, Điều 24: B i thường đối v i cây tr ng, vật nuôi. 

Ngày 13/8/2009, Chính phủ ban hành N hị  ịnh 69/2009/NĐ-CP quy  ịnh 

 ổ sung về quy ho ch sử  ụn    t  giá   t  thu h i   t    i th  n   h  tr  và tái 

 ịnh c . T i  iểm   khoản 2 Điều 41 N hị  ịnh 69 quy  ịnh: b i b  các điều 

3,6,10,19 và 27   Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004. 

Nh  vậy  N hị  ịnh 69/2009/NĐ-CP  ãi    nội  un    i th  n  về   t  nh  

v  côn  trình xây  ựn  trên   t    c quy  ịnh t i Điều 19 N hị  ịnh 197 nh n  

khôn   ãi    nội  un    i th  n  về cây tr n   vật nuôi    c quy  ịnh t i Điều 

24 N hị  ịnh 197 v   ây l  nội  un  phải    c   i th  n  khi thu h i   t. 

Căn cứ v o các quy  ịnh trên  thì khi thu h i   t của ôn  L  n  Hữu P  

UBND th nh phố K khôn  xem xét   i th  n   h  tr  về cây tr n  cho ông P l  

khôn   ún . UBND th nh phố K  ã hiểu khôn   ún  các khoản   i th  n  khi 

thu h i   t  xem nội dung   i th  n  về cây tr n   vật nuôi nằm tron  nội  un  

  i th  n  về t i sản trên   t l  khôn  chính xác. Bởi vì  t i sản   n liền với   t 

theo quy  ịnh t i  iểm c khoản 2 Điều 43 Luật   t  ai v  khoản 4 Điều 24 N hị 

 ịnh 69 chỉ l  nh   côn  trình xây  ựn  trên   t khôn   ao   m cây tr n   vật 

nuôi v  nội  un    i th  n  vầ cây tr n   vật nuôi    c quy  ịnh t i một  iều 

khoản riên   iệt t i Điều 24 N hị  ịnh 197. 

Khi nh  n ớc thu h i   t thì t i sản của ông P   m c  nh  ở  côn  trình xây 

 ựn  trên   t v  cây tr n . Theo quy  ịnh của pháp luật  tr  n  h p của ôn  

L  n  Hữu P khôn     c   i th  n  về nh  v  côn  trình xây  ựn  trên   t. Tuy 

nhiên, về cây tr n  thì ông P phải    c   i th  n  h  tr  theo số l  n   ã    c 

kiểm kê t i Báo cáo số 56/BC-HĐBT n  y 22/3/2010 của Hội   n    i th  n   

h  tr  v  tái  ịnh c  th nh phố K. 
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 T i  uổi l m việc n  y 21/02/2017 v  t i  ản tự khai n  y 05/4/2017 bà 

N uy n Thị N ọc A    c ôn  P ủy quyền tham  ia tố tụn  c  yêu cầu Tòa án 

 uộc UBND th nh phố K   i th  n  thiệt h i cho ôn  L  n  Hữu P với số tiền 

tổn  cộn  l  1.125.594.000    n  th i yêu cầu Tòa án tiến h nh h nh xem xét  

thẩm  ịnh t i ch  v   ịnh  iá t i sản.  em xét về yêu cầu   i th  n  của ôn  P, 

HĐ   th y rằn  to n  ộ cây cối  hoa m u trên   t của ôn  L  n  Hữu P    c 

liệt kê tron  danh sách kèm theo Báo cáo 56/BC-HĐBT  n  y 22/3/2010 của Hội 

  n    i th  n   h  tr  v  tái  ịnh c  th nh phố K  Đối với nhữn  cây cối  hoa 

màu trên phần   t m  ôn  N uy n Hữu Q v  ôn  Phan Đức T thuê của ôn  

L  n  Hữu P thì ông L  n  Hữu P khôn  yêu cầu   i th  n  v   ịnh  iá  ối với 

nhữn  cây n y – thể hiện t i  iên  ản l m việc n  y 14/3/2017   các    n  sự 

cũn  khôn  c  yêu cầu Tòa án   a nhữn  n   i n y v o tham  ia tố tụn  l  n   i 

c  quyền l i  n h a vụ liên quan tron  vụ án. Hội   n   ịnh  iá t i sản chỉ  ịnh 

 iá    c  iá  ối với nhữn  cây cối  hi r  th i  ian thu ho ch v  chủn  lo i cây c  

tổn   iá trị l  454.504.000 . HĐ   ch p nhận yêu cầu UBND th nh phố K   i 

th  n  cho ôn  P số tiền 454.504.000  (Bốn tr m n m mươi bốn triệu, n m tr m 

lẻ bốn nghìn đ ng). Đối với nhữn  cây tr n  khôn   hi cụ thể th i  ian thu ho ch 

v  chủn  lo i cây thì hội   n   ịnh  iá khôn  xem xét  ối với nhữn  cây n y. 

Luật s  Vũ Văn L cho rằn   ối với nhữn  cây tr n  khôn   hi r  th i  ian thu 

ho ch cũn  nh  chủn  lo i thì  ề n hị Tòa án xem xét. HĐ   xét th y   ối với 

nhữn  cây tr n  n y ch a    c l m r  th i  ian thu ho ch v  chủn  lo i cây  ể 

 ịnh  iá nên Tòa án khôn  c  c  sở  ể xem xét   i th  n  tron  vụ án n y. 

Với nhữn  phân tích trên cùn  các căn cứ pháp luật c   ủ c  sở kh n   ịnh 

ôn  L  n  Hữu P phải    c   i th  n  về cây tr n  trên   t. Do vậy  cần ch p 

nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ôn  P: hủy Quyết  ịnh 1070/QĐ-CTUBND 

n  y 20/8/2010 của Chủ tịch Uỷ  an nhân  ân th nh phố K; hủy một phần Quyết 

 ịnh số 3332/QĐ-UBND n  y 10/5/2010 của Uỷ  an nhân  ân th nh phố K v  

 uộc UBND th nh phố K phải   i th  n  cho ôn  L  n  Hữu P số tiền 

454.504.000  (Bốn tr m n m mươi bốn triệu, n m tr m lẻ bốn nghìn đ ng).  

V  chi ph   e    t  th    ịnh tại ch  v   ịnh gi  t i   n  Các    n  sự 

phải chịu chi phí xem xét  thẩm  ịnh t i ch  v   ịnh  iá t i sản t  n  ứn  với số 

tiền khôn     c Tòa án ch p nhận. Cụ thể nh  sau: 

Ôn  L  n  Hữu P yêu cầu   i th  n  thiệt h i về  ân sự tron  vụ án h nh 

chính số tiền 1.125.594.000  nh n  chỉ    c HĐ   ch p nhận số tiền 

454.504.000  nên ông P phải chịu chi phí xem xét  thẩm  ịnh t i ch  v   ịnh  iá 

t i sản số tiền l  2.861.806 .  

UBND th nh phố K phải chịu số tiền chi phí xem xét  thẩm  ịnh t i ch  v  

 ịnh  iá t i sản l  1.938.194 . Ông P  ã nộp t m ứn  chi phí xem xét  thẩm  ịnh 

t i ch  v   ịnh  iá t i sản số tiền 4.800.000   n  nên UBND th nh phố K phải trả 

l i cho ông P số tiền 1.938.194 . 
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V   n phí theo quy  ịnh c   ph p luật:  

N   i khởi kiện phải chịu án phí  ân sự c   iá n  ch tron  vụ án h nh 

chính  ối với yêu cầu khôn     c HĐ   ch p nhận số tiền: 20.000.000 + 4% x 

(1.125.594.000 – 454.504.000 – 400.000.000)  = 30.843.600      c trừ  i số tiền 

ông P  ã nộp t m ứn  án phí s  thẩm 200.000  v  số tiền t m ứn  án phí phúc 

thẩm 200.000   ôn  P còn phải nộp tiếp số tiền 30.443.600 . 

N   i  ị kiện phải chịu án phí h nh chính s  thẩm số tiền 200.000  v  số 

tiền: 20.000.000 + 4% x (454.504.000 – 400.000.000) = 22.180.160  án phí  ân 

sự s  thẩm c   iá n  ch tron  vụ án h nh chính. 

V  c c lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o Điều 30, Điều 32 và Điều 7   iểm  , g khoản 2 Điều 193 Luật 

tố tụn  h nh chính năm 2015; Điều 24 N hị  ịnh 197/2004/NĐ-CP n  y 

03/12/2004;  iểm   khoản 2 Điều 41 N hị  ịnh 69/2009/NĐ-CP n  y 13/8/2009 

của Chính phủ h ớn    n thi h nh Luật   t  ai năm 2003. 

 ử: 

Ch p nhận một phần   n khởi kiện của ôn  L  n  Hữu P  ề n  y 

15/10/2013 v    n sửa  ổi   ổ sun    n khởi kiện v o các ngày 13/11/2013  n  y 

10/9/2014. 

Hủy to n  ộ Quyết  ịnh số 1070/QĐ-CTUBND  n  y 20/8/2010 của Chủ 

tịch UBND th nh phố K. 

Hủy một phần Quyết  ịnh số 3332/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND 

th nh phố K. 

Buộc UBND th nh phố K phải   i th  n  cho ôn  L  n  Hữu P số tiền 

454.504.000  (Bốn tr m n m mươi bốn triệu, n m tr m lẻ bốn nghìn đ ng). 

V  chi ph   e    t  th    ịnh tại ch  v   ịnh gi  t i   n  Căn cứ các 

khoản 1 Điều 358, khoản 1 Điều 359  khoản 1 Điều 366, khoản 1 Điều 367 Luật 

tố tụn  h nh chính năm 2015. 

- Ông L  n  Hữu P phải chịu số tiền 2.861.806  (Hai triệu, tám tr m sáu 

mốt nghìn, tám tr m lẻ sáu đ ng) 

- UBND th nh phố K phải chịu số tiền 1.938.194  (Một triệu, chín tr m ba 

mươi tám nghìn, một tr m chín tư đ ng). Ông P  ã nộp t m ứn  chi phí xem xét  

thẩm  ịnh t i ch  v   ịnh  iá t i sản số tiền l  4.800.000  nên UBND th nh phố K 

phải trả l i cho ôn  P số tiền 1.938.194  (Một triệu, chín tr m ba mươi tám nghìn, 

một tr m chín tư đ ng). 

V   n ph : Căn cứ các Điều 344  345  346  347  khoản 1 Điều 348 Luật tố 

tụn  h nh chính năm 2015; Điều 31  khoản 1 Điều 34  khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh 
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án phí Tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 n  y 27/02/2009 v  Điều 48 N hị 

quyết 326/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Uỷ  an Th  n  vụ Quốc hội về án 

phí  lệ phí Tòa án   an h nh k m theo  anh mục án phí  lệ phí Tòa án . 

Buộc ôn  L  n  Hữu P phải nộp 30.843.600  án phí  ân sự s  thẩm tron  

vụ án h nh chính     c trừ  i số tiền 200.000  ông P  ã nộp t m ứn  án phí h nh 

chính s  thẩm v  200.000  t m ứn  án phí phúc thẩm theo các  iên lai thu tiền số 

0001918 n  y 20/11/2013 v   iên lai số 0007117 n  y 29/01/2015 t i Chi cục Thi 

h nh án  ân sự th nh phố K, ông P còn phải nộp tiếp số tiền 30.443.600   Ba 

mươi triệu, bốn tr m bốn mươi ba nghìn, sáu tr m đ ng). 

Buộc n   i  ị kiện phải nộp 200.000  (Hai tr m nghìn    n  án phí h nh 

chính s  thẩm và 22.180.160   (hai mươi hai triệu, một tr m tám mươi nghìn, một 

tr m sáu mươi đ ng  án phí  ân sự s  thẩm tron  vụ án h nh chính. 

Căn cứ  iều 204, 205, 206 Luật Tố tụn  h nh chính. 

Tron  th i h n 15 n  y kể từ n  y tuyên án     n  sự ho c n   i   i  iện 

h p pháp của    n  sự có quyền khán  cáo  ản án  ể yêu cầu Tòa án c p phúc 

thẩm  iải quyết l i theo thủ tục phúc thẩm. Riên  n   i  ị kiện v n  m t t i phiên 

tòa c  quyền khán  cáo tron  th i h n 15 n  y  kể từ n  y nhận    c  ản án ho c 

kể từ n  y  ản án    c niêm yết. 

Nơi nhận:                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- Các    n  sự;                                                       TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

- VKSND tỉnh Kon Tum; 

- Cục THADS tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- L u HSVA. 

 

Huỳnh Nguyên 
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